
STT Danh mục ĐVT SL Nguyên giá VAT (8%) 

I DỤNG CỤ

1 Bàn làm việc Cái 1 1.654.695 132.376                 

2 Ghế văn phòng Cái 1 498.000 39.840                    

3 Ghế tựa Cái 1 649.000 51.920                    

4 Tủ đựng tài liệu Cái 1 3.496.000 279.680                 

5 Giá để tài liệu Cái 1 8.700.000 696.000                 

6 Bàn để máy tính Cái 1 2.240.000 179.200                 

7 Ghế văn phòng (ghế máy tính) Cái 1 604.950 48.396                    

8 Bộ đèn neon 0,04 Kw Bộ 1 133.400 10.672                    

9 Chuột máy tính Cái 1 184.000 14.720                    

10 Đồng hồ treo tường Cái 1 550.000 44.000                    

11 Bàn dập ghim loại trung bình Cái 1 201.000 16.080                    

12 Máy định vị cầm tay (GPS) Cái 1 11.040.000 883.200                 

13 Bàn dập ghim loại nhỏ Cái 1 39.500 3.160                       

14 Máy hút ẩm 2 kW Cái 1 4.670.000 373.600                 

15 Máy hút bụi 1,5 Kw Cái 1 2.346.000 187.680                 

16 Máy tính Casio Cái 1 202.400 16.192                    

17 Quạt thông gió 0,04 kW Cái 1 2.392.000 191.360                 

18 Giá để tài liệu Cái 1 1.550.000 124.000                 

19 Quạt trần 0,1 kW Cái 1 828.000 66.240                    

20 Màn chiếu điện Cái 1 1.239.000 99.120                    

21 Thùng tôn đựng tài liệu Cái 1 239.200 19.136                    

22 Bút trình chiếu Cái 1 595.000 47.600                    

23 Cặp đựng tài liệu Cái 1 50.000 4.000                       

24 Máy ảnh kĩ thuật số Cái 1 2.268.519 181.482                 

25 Ống đựng bản đồ Cái 1 95.000 7.600                       

26 Bàn dập ghim loại lớn Cái 1 519.000 41.520                    

27 Bình đựng nước uống Cái 1 110.400 8.832                       

28 Mũ cứng Cái 1 125.000 10.000                    

29 Giày bảo hộ Đôi 1 190.000 15.200                    

30 Tất Đôi 1 10.500 840                          

31 Ba lô Bộ 1 303.600 24.288                    

32 Kéo cắt giấy Cái 1 38.700 3.096                       

33 Quần áo bảo hộ lao động Bộ 1 386.400 30.912                    

34 Áo rét BHLĐ Bộ 1 165.000             13.200                    

35 Quần áo mưa Bộ 1 184.563 14.765                    

36 Áo mưa bạt Chiếc 1 500.850             40.068                    

37 Bộ đồ nề Bộ 1 4.114.000         329.120                 

38 Cuốc bàn Chiếc 1 110.000             8.800                       

39 Dao phát cây Chiếc 1 300.000             24.000                    

40 Giầy cao cổ Đôi 1 350.000             28.000                    

41 Hòm sắt tài liệu Chiếc 1 465.000             37.200                    

42 Hòm đựng dụng cụ Chiếc 1 510.000             40.800                    

43 Giấy làm bìa hồ sơ A3 Ram 1 70.000               5.600                       

44 Hộp gim kẹp Hộp 1 4.500                  360                          

45 Ống đựng tài liệu Cái 1 85.000               6.800                       

46 Nilon gói tài liệu Tấm 1 20.000               1.600                       



47 Ống nhòm Chiếc 1 3.130.000         250.400                 

48 Thước thép cuộn 2m Chiếc 1 161.500             12.920                    

49 Xẻng Chiếc 1 125.000             10.000                    

50 Xô tôn đựng nước Chiếc 1 100.000             8.000                       

51 Găng tay bạt Đôi 1 15.000               1.200                       

52 Nilon che máy 5m Tấm 1 75.000               6.000                       

53 Ô che máy Cái 1 200.000             16.000                    

54 Túi đựng tài liệu Cái 1 5.850                  468                          

55 Đèn điện 100W Bộ 1 398.650 31.892                    

56 Búa đóng cọc Cái 1 355.000 28.400                    

57 Cờ hiệu nhỏ Cái 1 27.000 2.160                       

58 Thước thép 30m Cái 1 313.000 25.040                    

59 Kẹp sắt Cái 1 39.000 3.120                       

60 Gương đo đạc Cái 1 950.000 76.000                    

61 Áo blu Cái 1 190.000 15.200                    

62 Kẹp giấy loại nhỏ Cái 1 4.000 320                          

63 Bàn đục lỗ Cái 1 2.096.000 167.680                 

64 Bàn dập ghim bé Cái 1 21.000 1.680                       

65 Bàn dập ghim to Cái 1 1.120.000 89.600                    

66 Cặp tài liệu (trình ký) Cái 1 136.000 10.880                    

67 Thước eke loại trung bình Cái 1 16.500 1.320                       

68 Ổ ghi CD 0,4 kW Cái 1 450.000 36.000                    

69 Thước nhựa 40 cm Cái 1 29.500 2.360                       

70
Pin máy ảnh kỹ thuật số và máy 

định vị
Đôi 1 95.000 7.600                       

71 Thước nhựa 120 cm Cái 1 194.383 15.551                    

72 Thước cuộn vải 50 m Cái 1 164.000 13.120                    

73 Ổn áp dùng chung 10KVA Cái 1 3.220.000 257.600                 

74 Lưu điện cho máy tính Cái 1 1.380.000 110.400                 

75 Sạc pin Cái 1 390.000 31.200                    

76 Máy tính bảng Cái 1 8.590.000 687.200                 

77 Dụng cụ có giá trị thấp %

II THIẾT BỊ

1 Máy chiếu Projector Cái 1 19.320.000 1.545.600              

2 Máy scan A0 Cái 1 122.601.500 9.808.120              

3 Máy điều hoà nhiệt độ Cái 1 14.710.800 1.176.864              

4 Máy in A3 Cái 1 22.236.000 1.778.880              

5 Máy in A4 Cái 1 6.164.000 493.120                 

6 Máy in màu A4 Cái 1 7.360.000 588.800                 

7 Máy scan A4 Cái 1 7.820.000 625.600                 

8 Máy in màu A3 Cái 1 5.800.000 464.000                 

9 Lưu điện 600W Cái 1 3.050.000 244.000                 

10 Chuột máy tính Cái 1 650.000 52.000                    

11 Phần mềm vẽ BĐ
License
/ Khoá 
cứng

1 11.000.000 880.000                 



12 Máy in phun A0 Cái 1 115.000.000 9.200.000              

13 Máy phô tô Cái 1 44.454.000 3.556.320              

14 Máy in Plotter Cái 1 28.050.000 2.244.000              

15 Máy quay phim Cái 1 64.900.000 5.192.000              

16 Máy tính xách tay Cái 1 13.372.000 1.069.760              

17 Máy vi tính Bộ 1 11.000.000 880.000                 

18 Bộ máy tính cấu hình cao Bộ 1 31.000.000 2.480.000              

19 Máy quét Cái 1 198.000.000 15.840.000           

20 Máy chủ Netserver Cái 1 125.000.000 10.000.000           

21 Phần mềm số hóa bản đồ
Gói/nă

m
1 8.580.000 686.400                 

22 Thiết bị nối mạng Bộ 1 6.601.000 528.080                 

23 Hệ quản trị dữ liệu không gian Bộ 1 142.914.200 11.433.136           

24 Hệ quản trị CSDL thuộc tính Bộ 1 142.914.200 11.433.136           

25 Máy định vị cầm tay (GPS) Cái 1 13.950.000 1.116.000              

26 Máy GPS Cái 1 87.285.000 6.982.800              

27 Máy toàn đạc Bộ 1 128.000.000 10.240.000           

28 Sổ điện tử 1 12.990.000 1.039.200              

29 Bộ đàm Cái 1 1.100.000 88.000                    

30 Điện thoại Cái 1 7.990.000 639.200                 

31 Ô tô 7 chỗ Cái 1 1.259.000.000 100.720.000         
III VẬT LIỆU

1 USB Cái 1 90.000 7.200                       

2 Đĩa CD Cái 1 7.400 592                          

3 Băng dính to Cuộn 1 25.000 2.000                       



4 Băng dính loại vừa Cuộn 1 18.000 1.440                       

5 Ghi chú điểm tọa độ cũ Bộ 1 25.000 2.000                       

6 Ghi chú điểm độ cao cũ Bộ 1 25.000 2.000                       

7 Sơn đỏ Kg 1 155.357 12.429                    

8 Xi măng Kg 1 2.000 160                          

9 Cát m3 1 410.000 32.800                    

10 Đá dăm m3 1 465.000 37.200                    

11 Dấu sứ Cái 1 5.000 400                          

12 Đinh Kg 1 17.000 1.360                       

13 Sắt 10 Kg 1 15.770 1.262                       

14 Bìa đóng sổ Cái 1 800 64                             

15 Giấy Kroky Tờ 1 9.000 720                          

16 Số liệu tọa độ điểm gốc Điểm 1 10.000 800                          

17 Số liệu độ cao điểm gốc Điểm 1 10.000 800                          

18 Mực in phun (4 hộp 4 màu) Hộp 1 2.970.000 237.600                 

19 Băng dính phim Cuộn 1 750.000 60.000                    

20 Túi đựng hồ sơ Cái 1 8.000 640                          

21 Đĩa DVD Cái 1 10.000 800                          

22 USB (32G) Cái 1 179.000 14.320                    

23 Gọt bút chì Cái 1 23.900 1.912                       

24 Bút chì kim Cái 1 30.000 2.400                       

25 Kéo cắt giấy Cái 1 38.700 3.096                       

26 Bút bi Cái 1 14.500 1.160                       

27 Bút chì Cái 1 4.500 360                          

28 Bút dạ màu Cái 1 19.000 1.520                       

29 Bút bi nước Cái 1 11.500 920                          

30 Bút nhớ dòng Cái 1 25.000 2.000                       

31 Bút đánh dấu Cái 1 62.000 4.960                       

32 Bút xóa Cái 1 30.500 2.440                       

33 Cặp 3 dây Cái 1 6.000 480                          

34 Ghim dập Hộp 1 3.000 240                          

35 Ghim vòng Hộp 1 18.000 1.440                       

36 Mực in màu A3 Hộp 1 1.190.000 95.200                    

37 Giấy A3 Ream 1 124.200 9.936                       

38 Mực in Ploter (06 hộp) Bộ 1 4.140.000 331.200                 

39 Đầu phun màu A0 Chiếc 1 4.990.741 399.259                 

40 Bản đồ địa hình Tờ 1 400.000 32.000                    

41 Giấy A4 Ream 1 64.400 5.152                       

42 Giá phôi GCN Tờ 1 8.672 694                          

43 Đầu phun màu A4 Chiếc 1 2.500.000 200.000                 

44 Hồ dán khô Hộp 1 15.000 1.200                       

45 Đầu phun màu A3 Chiếc 1 1.780.000 142.400                 

46 Mực in A3 Hộp 1 850.000 68.000                    

47 Mực in A4 Hộp 1 300.000 24.000                    



48 Ổ cứng gắn ngoài (1TB) Cái 1 2.090.000 167.200                 

49 Ổ cứng gắn ngoài (2TB) Cái 1 2.599.000 207.920                 

50 USB flash Cái 1 650.000 52.000                    

51 Mực phô tô Hộp 1 385.000 30.800                    

52 Sổ ghi chép Cuốn 1 19.500 1.560                       

53 Tẩy chì Cái 1 8.000 640                          

54 Cọc gỗ 4cm x 30 cm Cây 1 15.000 1.200                       

55 Bộ khắc chữ Bộ 1 90.298 7.224                       

56 Thùng tôn đựng tài liệu thùng 1 239.200 19.136                    

57 Cặp đựng tài liệu Cái 1 50000 4.000                       

58 Túi nylông (clear) Cái 1 5.000 400                          

59 Thước nhựa 40 cm Cái 1 29.500 2.360                       

60 Giấy in A0 Cuộn 1 201.480 16.118                    
IV NĂNG LƯỢNG

1 Điện Kw 1 2.226                  178                          

2 Xăng Lít 1 19.600               1.568                       

3 Dầu nhờn Lít 1 150000 12.000                    

Giá trên đã bao gồm thuế VAT



 Đơn giá đã VAT 
 Thành tiền đã 

VAT 

1.787.071             1.787.071            

537.840                 537.840               

700.920                 700.920               

3.775.680             3.775.680            

9.396.000             9.396.000            

2.419.200             2.419.200            

653.346                 653.346               

144.072                 144.072               

198.720                 198.720               

594.000                 594.000               

217.080                 217.080               

11.923.200          11.923.200         

42.660                   42.660                  

5.043.600             5.043.600            

2.533.680             2.533.680            

218.592                 218.592               

2.583.360             2.583.360            

1.674.000             1.674.000            

894.240                 894.240               

1.338.120             1.338.120            

258.336                 258.336               

642.600                 642.600               

54.000                   54.000                  

2.450.001             2.450.001            

102.600                 102.600               

560.520                 560.520               

119.232                 119.232               

135.000                 135.000               

205.200                 205.200               

11.340                   11.340                  

327.888                 327.888               

41.796                   41.796                  

417.312                 417.312               

178.200                 178.200               

199.328                 199.328               

540.918                 540.918               

4.443.120             4.443.120            

118.800                 118.800               

324.000                 324.000               

378.000                 378.000               

502.200                 502.200               

550.800                 550.800               

75.600                   75.600                  

4.860                      4.860                    

91.800                   91.800                  

21.600                   21.600                  



3.380.400             3.380.400            

174.420                 174.420               

135.000                 135.000               

108.000                 108.000               

16.200                   16.200                  

81.000                   81.000                  

216.000                 216.000               

6.318                      6.318                    

430.542                 430.542               

383.400                 383.400               

29.160                   29.160                  

338.040                 338.040               

42.120                   42.120                  

1.026.000             1.026.000            

205.200                 205.200               

4.320                      4.320                    

2.263.680             2.263.680            

22.680                   22.680                  

1.209.600             1.209.600            

146.880                 146.880               

17.820                   17.820                  

486.000                 486.000               

31.860                   31.860                  

102.600                 102.600               

209.934                 209.934               

177.120                 177.120               

3.477.600             3.477.600            

1.490.400             1.490.400            

421.200                 421.200               

9.277.200             9.277.200            

-                         

-                         

19.320.000          19.320.000         

122.601.500        122.601.500       

14.710.800          14.710.800         

22.236.000          22.236.000         

6.164.000             6.164.000            

7.360.000             7.360.000            

7.820.000             7.820.000            

5.800.000             5.800.000            

3.050.000             3.050.000            

650.000                 650.000               

11.000.000          11.000.000         



115.000.000        115.000.000       

44.454.000          44.454.000         

28.050.000          28.050.000         

64.900.000          64.900.000         

13.372.000          13.372.000         

11.000.000          11.000.000         

31.000.000          31.000.000         

213.840.000        213.840.000       

125.000.000        125.000.000       

8.580.000             8.580.000            

6.601.000             6.601.000            

154.000.000        154.000.000       

154.000.000        154.000.000       

15.066.000          15.066.000         

87.285.000          87.285.000         

128.000.000        128.000.000       

12.990.000          12.990.000         

1.188.000             1.188.000            

8.629.200             8.629.200            

1.259.000.000    1.259.000.000   

-                         

97.200                   97.200                  

7.992                      7.992                    

27.000                   27.000                  



19.440                   19.440                  

27.000                   27.000                  

27.000                   27.000                  

167.786                 167.786               

2.160                      2.160                    

442.800                 442.800               

502.200                 502.200               

5.400                      5.400                    

18.360                   18.360                  

17.032                   17.032                  

864                         864                        

9.720                      9.720                    

10.800                   10.800                  

10.800                   10.800                  

3.207.600             3.207.600            

810.000                 810.000               

8.640                      8.640                    

10.800                   10.800                  

193.320                 193.320               

25.812                   25.812                  

32.400                   32.400                  

41.796                   41.796                  

15.660                   15.660                  

4.860                      4.860                    

20.520                   20.520                  

12.420                   12.420                  

27.000                   27.000                  

66.960                   66.960                  

32.940                   32.940                  

6.480                      6.480                    

3.240                      3.240                    

19.440                   19.440                  

1.285.200             1.285.200            

134.136                 134.136               

4.471.200             4.471.200            

5.390.000             5.390.000            

432.000                 432.000               

69.552                   69.552                  

9.366                      9.366                    

2.700.000             2.700.000            

16.200                   16.200                  

1.922.400             1.922.400            

918.000                 918.000               

324.000                 324.000               



2.257.200             2.257.200            

2.806.920             2.806.920            

702.000                 702.000               

415.800                 415.800               

21.060                   21.060                  

8.640                      8.640                    

16.200                   16.200                  

97.522                   97.522                  

258.336                 258.336               

54.000                   54.000                  

5.400                      5.400                    

31.860                   31.860                  

217.598                 217.598               

-                         

2.404                      2.404                    

21.168                   21.168                  

162.000                 162.000               


